 BỘ TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM KẾT QUẢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, CHUYỂN ĐỔI SỐ CẤP SỞ, NGÀNH HẰNG QUÝ

	STT
	Tiêu chí
	Điểm tối đa
	Tài liệu kiểm chứng (ghi rõ tên loại TLKC, số, ngày, trích yếu của văn bản,..)
	Điểm các Sở, ban, ngành tự chấm
	Giải trình

	1
	Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo hoạt động chuyển đổi số
	5
	Văn bản chỉ đạo
02/TB-BQL ngày 06 tháng 01 năm 2026
	5
	

	
	Có: 5
	
	
	
	

	
	Không: 0
	
	
	
	

	2
	Cơ quan, đơn vị có bố trí cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm về CNTT và chuyển đổi số
	5
	Văn bản phân công nhiệm vụ

09/TB-BQL ngày 16 tháng 3 năm 2026
126/BQL-VP ngày 3 tháng 3 năm 2026
	5
	

	
	Có: 5
	
	
	
	

	
	Không:0
	
	
	
	

	3
	Số lượng văn bản chỉ đạo chuyên đề về chuyển đổi số do lãnh đạo cơ quan, đơn vị ký ban hành
	5
	Văn bản chỉ đạo
1. 02 /TB-BQL ngày 06 tháng 01 năm 2026
2. 04/TB-BQL ngày 23 tháng 2 năm 2026
3. 09/TB-BQL ngày 16 tháng 3 năm 2026
4. 126/BQL-VP ngày 3 tháng 3 năm 2026
5. 446/BQL-VP ngày 15 tháng 4 năm 2026
6. 36/TB-BQL ngày 11 tháng 6 năm 2026

	5
	

	
	Trên 5 văn bản: 5
	
	
	
	

	
	Từ 1-5 văn bản, mỗi văn bản đạt 1 điểm 
	
	
	
	

	
	Không có văn bản: 0
	
	
	
	

	4
	Ban hành kế hoạch CNTT, chuyển đổi hằng năm 
	10
	Kế hoạch được ban hành 
08/KH-BQL ngày 25 tháng 4 năm 2026
	10
	

	
	Đã ban hành: 10
	
	
	
	

	
	Chưa ban hành: 0
	
	
	
	

	5
	Tỷ lệ máy tính của đơn vị đã được trang bị phần mềm phòng chống mã độc (số máy tính được cài đặt phần mềm/ tổng số máy tính của cơ quan, đơn vị)
	5
	BB bàn giao phần mềm Kaspersky Plus cho 50 thiết  bị.

-50 người dùng phần mềm Kaspersky Plus
-33 dùng phần mềm windows Security
Số máy tính được cài đặt phần mềm / tổng số máy tính của cơ quan, đơn vị là: 83/138 ~ 60%.

	3
	

	
	Đạt 100%: 5
	
	
	
	

	
	Đạt dưới 100%: tính theo tỷ lệ % x điểm tối đa
	
	
	
	

	6
	Cơ quan, đơn vị có Hệ thống tường lửa/ giám sát truy nhập bảo vệ mạng LAN
	5
	Một (hoặc nhiều) loại tài liệu kiểm chứng sau:

Có ảnh gửi kèm.
	5
	

	
	Có: 5
	
	
	
	

	
	Không: 0
	
	
	
	

	7
	Tỷ lệ các hệ thống thông tin do cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện được phê duyệt cấp độ an toàn thông tin (số hệ thống thông tin được phê duyệt/tổng số hệ thống thông tin của cơ quan, đơn vị)
	5
	Số hệ thống thông tin được phê duyệt: 1
Tổng số hệ thống thông tin của cơ quan: 1
Chi tiết tài liệu đính kèm
	5
	

	
	Đạt 100%: 5
	
	
	
	

	
	Đạt dưới 100%: tính theo tỷ lệ % x điểm tối đa
	
	
	
	

	8
	Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành (theo Phụ lục 2, phụ lục 3 tại Chiến lược dữ liệu của thành phố đã ban hành) và kết nối, lưu trữ tập trung tại Kho dữ liệu dùng chung của thành phố 
	10
	Một (hoặc nhiều) loại tài liệu kiểm chứng sau:
- Hệ thống đang hoạt động có địa chỉ truy cập để kiểm tra.

https://bqlda.io.vn/2026/v1/welcome.php
Có ảnh gửi kèm
	10
	

	
	Xây dựng cơ sở dữ liệu và kết nối thông qua API: 10
	
	
	
	

	
	Xây dựng cơ sở dữ liệu và kết nối dưới dạng file: 5
	
	
	
	

	
	Không có: 0
	
	
	
	

	9
	Cơ quan đơn vị sẵn sàng mở, chia sẻ dữ liệu (theo Phụ lục 4 tại Chiến lược dữ liệu của thành phố đã ban hành) trên Cổng dữ liệu mở của thành phố
	10
	Một (hoặc nhiều) loại tài liệu kiểm chứng sau:
- Hệ thống đang hoạt động có địa chỉ truy cập để kiểm tra.

https://bqlda.io.vn/2026/v1/api_public.php
Có ảnh gửi kèm
	10
	

	
	Chia sẻ thông qua kết nối API: 10
	
	
	
	

	
	Chia sẻ dưới dạng file dữ liệu: 5
	
	
	
	

	
	Chưa chia sẻ: 0
	
	
	
	

	10
	Tỷ lệ văn bản phát hành đi được ký số trực tiếp trên phần mềm quản lý văn bản Hpnet / Tổng số văn bản phát hành
	5
	- Báo cáo của đơn vị
Văn bản có kí số / tổng văn bản đi là:
665/825 ~ 81%

- Kiểm chứng qua Hpnet. Có ảnh gửi kèm
	4
	

	
	Đạt 100%: 5
	
	
	
	

	
	Dưới 100% tính tỷ lệ x điểm tối đa
	
	
	
	

	11
	Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tuyến / Tổng số hồ sơ tiếp nhận
	5
	Không có TTHC 
	2.5
	

	
	Đạt 100%: 5
	
	
	
	

	
	Đạt dưới 100%: tỷ lệ % x điểm tối đa
	
	
	
	

	
	Những đơn vị không có TTHC: 0,5 x điểm tối đa
	
	
	
	

	12
	Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được thanh toán trực tuyến / Tổng số hồ sơ được thanh toán
	5
	Không có TTHC 
	2.5
	

	
	Đạt 100%: 5
	
	
	
	

	
	Đạt dưới 100%: tỷ lệ % x điểm tối đa
	
	
	
	

	
	Những đơn vị không có TTHC: 0,5 x điểm tối đa
	
	
	
	

	13
	Tỷ lệ kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa/ Tổng số kết quả giải quyết thủ tục hành chính
	5
	Không có TTHC 
	2.5
	

	
	Đạt 100%: 5
	
	
	
	

	
	Đạt dưới 100%: tỷ lệ % x điểm tối đa
	
	
	
	

	
	Những đơn vị không có TTHC: 0,5 x điểm tối đa
	
	
	
	

	14
	Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến toàn trình/ Tổng số hồ sơ thủ tục hành chính
	5
	Không có TTHC
	2.5
	

	
	Đạt 100%: 5
	
	
	
	

	
	Đạt dưới 100%: tỷ lệ % x điểm tối đa
	
	
	
	

	
	Những đơn vị không có TTHC: 0,5 x điểm tối đa
	
	
	
	

	15
	Cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị có cung cấp tin bài về chuyển đổi số
	5
	https://bqldagt.haiphong.gov.vn

10 bài viết
	5
	

	
	Đạt từ 10 tin bài trở lên: 5
	
	
	
	

	
	Dưới 10 tin bài, mỗi tin bài đạt 0.5 điểm
	
	
	
	

	
16
	Thực hiện báo cáo trên Hệ thống theo dõi tình hình thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Trung ương 
	10
	Không có trong danh sách thực hiện báo cáo
	5
	

	
	Hoàn thành báo cáo đúng tiến độ: 10
	
	
	
	

	
	Hoàn thành báo cáo nhưng chậm tiến độ: 5
	
	
	
	

	
	Không thực hiện báo cáo: 0
	
	
	
	

	
	Những đơn vị không trong danh sách thực hiện báo cáo: 0,5 x điểm tối đa
	
	
	
	

	TỔNG 
	100
	
	82
	

	Đánh giá đơn vị đạt yêu cầu
	≥ 70
	
	Đạt
	

	Đánh giá đơn vị không đạt yêu cầu
	< 70
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